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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ thông báo số 614/TB-UB ngày 16/8/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế tiếp nhận và quản lý dự án đầu tư vào khu công nghiệp, quy định ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, và các Nghị định số 12/2000/NĐ-Cp ngà 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các KCN Hưng Yên tại Tờ trình số 67/TT-BQL ngày 25/8/20004,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế tiếp nhận và quản lý đầu tư và các KCN tỉnh Hưng Yên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý các KCN Hưng Yên, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các công ty xây dựng hạ tầng KCN, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các KCN của tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành.
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QUY CHẾ
TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN
Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBDN tỉnh Hưng Yên
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này quy định cụ thể quá trình tiếp nhận, quản lý các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước theo nguyên tắc “ một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào các KCN tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Các KCN quy định trong quy chế này là các KCN trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và được UBND tỉnh quyết định thành lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng.

Dự án đầu tư là dự án của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào các KCN thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Quanrl ý các KCN Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Ban QL các KCN) trong phạm vi ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Hưng Yên.

Dự án đầu tư không được ủy quyền cho Ban QL các KCN (dự án nhóm A, dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư trên 40 triệu USD…), việc tiếp nhận hồ sơ dự án, thẩm định cấp phép đầu tư và quản lý dự án thực hiện theo quy định chung của pháp luật.

Điều 3. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với các KCN và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ban QL các KCN là cơ quan trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 67/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền các địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban QL các KCN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN.

Chương II
VẬN ĐỘNG ĐẦU TƯ, TIẾP NHẬN DỰ ÁN
Điều 4. Ban QL các KCN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty phát triển hạ tầng tổ chức quảng bá, vận động đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 5. Các sở, ngành, tổ chức, cá nhân chủ động vận động đầu tư vào các khu công nghiệp. Khi có nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào tỉnh, các đơn vị, cá nhân giới thiệu đến làm việc với Ban QL các KCN để được hướng dẫn chi tiết về vị trí đất xây dựng và các thủ tục xin phép đầu tư.

Điều 6. Ban QL các KCN có nhiệm vụ:

- Trực tiếp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư vào các KCN theo quy định của Nhà nước.

- Tiếp nhận đơn xin phép đầu tư và hồ sơ dự án đầu tư, chủ trì tổ chức thẩm định dự án và cấp giấy phép đầu tư (đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài), quyết định chấp thuận đầu tư (đối với các dự án đầu tư trong nước) cho nhà đầu tư có dự án đầu tư vào các KCN.

Điều 7. Hồ sơ dự án đầu tư:

1. Đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm:

- Đơn đăng ký cấp phép đầu tư, kèm theo thiết kế cơ sở công trình xây dựng và dây chuyền công nghệ.

- Các chứng nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư.

- Hợp đồng sơ bộ về thuê lại đất ký với công ty phát triển hạ tầng KCN.

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ công ty liên doanh, hoặc Điều lệ Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Hồ sơ được lập thành 03 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc.

2. Đới với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy phép đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm:

- Đơn xin cấp phép đầu tư.

- Dự án đầu tư, kèm theo thiết kế cơ sở công trình xây dựng và dây chuyền công nghệ.

- Các chứng nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư.

- Hợp đồng sơ bộ về thuê lại đã ký với Công ty phát triển hạ tầng KCN.

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ công ty liên doanh, hoặc Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài, hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hồ sơ được lập thành 08 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc.

3. Đối với dự án đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, gồm:

- Đơn xin cấp phép đầu tư.

- Dự án đầu tư, kèm theo thiết kế cơ sở công trình xây dựng và dây chuyền công nghệ.

- Các chứng nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư.

- Hợp đồng sơ bộ về thuê lại đất ký với Công ty phát triển hạ tầng KCN.

- Quyết định đầu tư của chủ đầu tư.

Hồ sơ được lập thành 06 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc.

* Hồ sơ dự án đầu tư được nộp tại Ban QL các KCN. Trường hợp dự án phải xin ý kiến thẩm định của nhiều ngành, Ban QL các KCN có thể yêu cầu số bộ hồ sơ nhiều hơn các quy định trên.

Điều 8. Đối với các dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Ban QL các KCN xem xét hồ sơ, nếu đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định thì cấp giấy phép đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không cần phải lấy ý kiến của các sở ngành.

Điều 9. Đối với các dự án còn lại, Ban QL các KCN chủ trì tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đầu tư, chấp thuận đầu tư theo quy trình sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án hợp lệ, Ban QL các KCN gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, các cơ quan được xin ý kiến phải trả lời bằng văn bản và gửi về Ban QL các KCN. Quá thời hạn trên, cơ quan nào không có ý kiến coi như đồng ý.

Trường hợp cần thiết, Ban QL các KCN có thể tổ chức hội nghị thẩm định để các cơ quan trực tiếp tham gia xem xét dự án. Biên bản kết luận Hội nghị là cơ sở để Ban QL các KCN quyết định đối với dự án.

Trường hợp cơ quan nào có ý kiến khác với kết luận tại hội nghị, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị, cơ quan đó phải gửi ý kiến bằng văn bản về Ban QL các KCN.

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ban QL các KCN hoàn thành việc thẩm định dự án và cấp Giấy phép đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư.

Thời hạn nêu trên không kể thời gian nhà đầu tư sửa đổi bổ sung hồ sơ xin cấp phép đầu tư.

Mọi yêu cầu của Ban QL các KCN đối với nhà đầu tư về sửa đổi, bổ sung hồ sơ được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi hết thời hạn nêu trên mà chưa cấp giấy phép đầu tư, chấp thuận đầu tư Ban QL các KCN thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, nêu rõ lý do, đồng thời gửi về các cơ quan liên quan.

Điều 10. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư, Ban QL các KCN gửi một bản gốc về UBND tỉnh và sao gửi các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Chương 3
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 11. Ban QL các KCN là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với các KCN, có nhiệm vụ:

- Theo dõi, giám sát và tổng hợp tình hình cấp phép đầu tư, triển khai dự án đầu tư trong các KCN, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong các KCN theo ủy quyền của các bộ ngành và UBND tỉnh.

- Cung cấp các thông tin, tài liệu về hoạt động của các doanh nghiệp KCN phục vụ công tác quản lý nhà nước cho các sở, ngành, chính quyền địa phương có liên quan.

- Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN và trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong các KCN.

Điều 12. Các sở, ngành thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các KCN theo chức năng và thẩm quyền, có nhiệm vụ:

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư vào các KCN.

- Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hình thành, triển khai, thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền.

- Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13. UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn có các KCN trên địa bàn thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho triển khai xây dựng KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho KCN; giải quyết các vấn đề tranh chấp có liên quan đến địa phương mình.

Điều 14. Việc kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp KCN phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh. Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân lợi dụng chức danh Nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây phiền hà cho các doanh nghiệp.

Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong các KCN thuộc chuyên ngành nào thì sở, ngành đó chủ trì, có sự tham gia của Ban QL các KCN và các cơ quan có liên quan.

Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được cấp có thẩm quyền đồng ý. Sau khi kiểm tra, thanh tra, cơ quan thực hiện phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, thanh tra cho UBND tỉnh và sao gửi Ban QL các KCN để phối hợp thực hiện và quản lý KCN.

Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Ban QL các KCN Hưng Yên và các sở ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Quy chế này.

Điều 16. Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy chế này sẽ được xét khen thưởng hàng năm. Các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có những điều khoản chưa phù hợp hoặc cần phải điều chỉnh sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế trong từng thời kỳ.

 

 
